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Câu 1: Trong cùng một thuỷ vực, ngưòi ta thường nuôi ghép các loài cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, rô phi, cá chép để

A. thu được nhiều sản phẩm có giá trị khác nhau.

B. tận dụng tối đa nguồn thức ăn có trong ao.

C. thoả mãn nhu cầu thị hiếu khác nhau của người tiêu thụ.

D. tăng tính đa dạng sinh học trong ao.

Câu 2 Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết

A. mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần xã.

B. con đường trao đổi vật chất và năng luợng trong quần xã.

C. nguồn thức ăn của các sinh vật tiêu thụ.

D. mức độ tiêu thụ các chất hữu cơ của các sinh vật.

Câu 3: Lưới thức ăn là

A. nhiều chuỗi thức ăn.

B. gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

C. gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

D. gồm nhiều loài sinh vật trong đó có sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

Câu 4: Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

A. giữa thực vật với động vật               .                  

B. dinh dưỡng.

C. động vật ăn thịt và con mồi.

D. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

Câu 5:Trong hệ sinh thái lưới thức ăn thể hiện mối quan hệ

A. động vật ăn thịt và con mồi.

B. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

C. giữa thực vật với động vật.

D. dinh dưỡng và sự chuyển hoá năng lượng.

Câu 6: Trong chuỗi thức ăn cỏ ( cá ( vịt ( trứng vịt ( người thì một loài động vật bất kỳ có thể được xem là

A. sinh vật tiêu thụ.                                          B. sinh vật dị dưỡng.

C. sinh vật phân huỷ.                                        D. bậc dinh dưỡng.

Câu 7:Trong một chuỗi thức ăn, năng lượng của sinh vật ở mắt xích phía sau chỉ bằng một phần nhỏ năng lượng của sinh vật ở mắt xích trước đó. Hiện tượng này thể hiện qui luật

A. chi phối giữa các sinh vật.         

B. tác động qua lại giữa sinh vật với sinh vật.

C. hình tháp sinh thái.                      

 D. tổng hợp của các nhân tố sinh thái.

Câu 8: Phát biểu sau đây có nội dung đúng là: [image: image1.png]



A. Lưới thức ăn lớn hơn chuỗi thức ăn        

B. Chuỗi thức ăn lớn hơn lưới thức ăn 

C. Thành phần loài của chuỗi thức ăn nhiều hơn so với của lưới thức ăn 

D. Thành phần loài của lưới thức ăn nhiều hơn so với của chuỗi thức ăn 

Câu 9; Trong chuỗi thức ăn, nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn sinh khối của bậc dinh dưỡng trước là: [image: image2.png]



A. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau hấp thu kém hơn cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước 

B. Sản lượng sinh vật ở bậc dinh dưỡng sau cao hơn so với bậc dinh dưỡng trước 

C. Quá trình bài tiết và hô hấp ở các cơ thể sống 

D. Sự tích luỹ chất sống ở bậc dinh dưỡng sau kém hơn so với ở bậc dinh dưỡng trước 

Câu 10; Mở đầu cho chuỗi thức ăn là nhóm

A. sinh vật tiêu thụ bậc 1                                    
B. sinh vật sản xuất

C. sinh vật phân giải                                          
D. sinh vật tiêu thụ bậc 2

Câu 11: Năng lượng đi qua mỗi bậc dinh dưỡng thấp nhất ở:

A. sinh vật sản xuất                                       

B. sinh vật tiêu thụ bậc 1

C. sinh vật tiêu thụ bậc 2                              

D. sinh vật tiêu thụ cuối cùng

Câu 12: Nhóm sinh vật  có sinh khối lớn nhất là:

A. thực vật xanh                    
         


B. động vật ăn thực vật

C. động vật ăn thịt                       
       

D. động vật ăn tạp

Câu 14: Hiệu suất sinh thái là:

A.sự tiêu hao năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng

B.tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng

C.tỉ lệ %  năng lượng bị tiêu hao qua các hoạt động sống

D.tỉ lệ %  năng lượng bị thất thoát qua các bậc dinh dưỡng

Câu 15: Năng lượng bị tiêu hao càng lớn khi:

A. chuỗi thức ăn ngắn                        


B. chuỗi thức ăn trung bình

C. chuỗi thức ăn dài                           


D. chuỗi thức ăn rất dài

Câu 16: Trong HST thường có 2 loại chuỗi thức ăn, gồm chuỗi thức ăn bắt đầu bằng

A. sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ         
B. phân giải và sinh vật tiêu thụ

C. sản xuất và chất vô cơ                              

D. sản xuất và sinh vật phân giải

Câu 17: Chuỗi thức ăn nào sau đây là đúng?

A. Giun đất( dế chũi( cú mèo( chim ăn thịt thỏ


B. Cỏ ( đại bàng( thỏ
C. Gà ( giun đất ( người





D. Cỏ( chuột (rắn lục (cú mèo

Câu 18: Trong chuỗi thức ăn, các loài ăn cỏ phải ở bậc dinh dưỡng

 A. Cấp 1                    
B. Cấp 2               

C. Cấp 3                   D. Cuối cùng

Câu 19: Trong chuỗi thức ăn, các loài động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng từ:

A. Cấp 2 trở xuống     B. Cấp 2 trở lên   

C. Cấp 3 trở lên          D. Cấp 4 trở lên

Câu 20: Dòng năng lượng truyền trong lưới thức ăn theo trình tự nào sau đây?

A. MT( thực vật( ĐV ăn thịt ( ĐV ăn cỏ ( MT
B. MT( ĐV ăn thịt ( thực vật ( ĐV ăn cỏ ( MT

C. MT( thực vật( ĐV ăn cỏ ( ĐV ăn thịt ( MT

D. MT( ĐV ăn cỏ ( ĐV ăn thịt ( thực vật ( MT

Câu 21. Thảo nguyên là khu sinh học thuộc vùng: 

A.Vùng nhiệt đới
B.Vùng ôn đới


C.Vùng cận Bắc cực
D.Vùng Bắc cực

Câu 22. Nhóm vi sinh vật nào sau đây không tham gia vào quá trình tổng hợp muối nitơ: 

A.Vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu

B.Vi khuẩn cộng sinh trong cây bèo hoa dâu

C.Vi khuẩn sống tự do trong đất và nước

D.Vi khuẩn sống kí sinh trên rễ cây họ đậu

Câu 23. Nguồn năng lượng cung cấp cho các hệ sinh thái trên Trái đất là: 

A.năng lượng gió
B.năng lượng điện

C.năng lượng nhiệt
D.năng lượng mặt trời

Câu 24. Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng có hiện tượng là: 

A.Càng giảm





B.Càng tăng

C.Không thay đổi




D.Tăng hoặc giảm tùy thuộc bậc dinh dưỡng

Câu 25. Năng lượng được chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước nó khoảng bao nhiêu %? 

A.10%


B.50%



C.70%


D.90%

Câu 26. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện qua: 

A.Quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật trong chuỗi thức ăn

B.Quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã

C.Quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật cùng loài và khác loài

D.Quan hệ dinh dưỡng và nơi ở của các sinh vật trong quần xã

Câu 27. Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 so với sinh vật sản xuất: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo) 

A.0,57%

B.0,92%


C.0,0052%

D.45,5%

Câu 28. Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên vẫn diễn ra bình thường 

A.Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật

B.động vật ăn động vật, sinh vật sản xuất

C.Động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật
D.sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất

Câu 29. Bảo vệ đa dạng sinh học là 

A.Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và nơi sống của các loài

B.Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và về loài

C.Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, về loài và các hệ sinh thái

D.Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, các mối quan hệ giữa các loài trong hệ sinh thái

Câu 30. Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng 

A.Ngăn chặn thực hiện nạn phá rừng, tích cực trồng rừng

B.Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên

C.Vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh, định cư

D.Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất

-------------------HẾT--------------------
